
Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : Khoa học tự nhiên 



 Môn : VẬT LÝ 12


ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Quang điện trở là

	A. 
	điện trở có giá trị tăng khi được chiếu sáng.

	B. 
	điện trở có giá trị không đổi khi thay đổi bước sóng ánh sáng chiếu tới.

	C. 
	điện trở có giá trị bằng 0 khi được chiếu sáng.

	D. 
	điện trở có giá trị giảm khi được chiếu sáng.


Câu 2: Điều nào sau đây không phải là tính chất của tia gamma ?

	A. 
	Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. 
	B. 
	Gây nguy hại cho con người. 

	C. 
	Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.
	D. 
	Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường. 


Câu 3: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân 

	A. 
	là năng lượng liên kết giữa một hạt proton và một hạt nơtron. 

	B. 
	càng nhỏ thì hạt nhân đó càng kém bền.

	C. 
	có số khối lớn sẽ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có số khối nhỏ hơn.

	D. 
	là năng lượng liên kết của một hạt nhân tính cho A nuclon.


Câu 4: Năng lượng liên kết của hạt nhân là 

	A. 
	năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	B. 
	toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

	C. 
	năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

	D. 
	năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.


Câu 5: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là

	A. 
	[image: image1.png]



	B. 
	[image: image2.png]



	C. 
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	D. 
	[image: image4.png]





Câu 6: Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

	A. 
	Ánh sáng tím. 
	B. 
	Ánh sáng đỏ. 
	C. 
	Ánh sáng lam.
	D. 
	Ánh sáng lục.


Câu 7: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nó sẽ

	A. 
	phát ra một photon. 
	B. 
	không hấp thụ năng lượng. 

	C. 
	hấp thụ một photon.
	D. 
	vừa hấp thụ, vừa phát năng lượng. 


Câu 8: Khi chiếu vào một chất lỏng một chùm ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

	A. 
	ánh sáng màu đỏ. 
	B. 
	ánh sáng màu lục.
	C. 
	ánh sáng màu vàng.
	D. 
	ánh sáng màu tím. 


Câu 9: Tìm phát biểu đúng về thí nghiệm Hertz.

	A. 
	Hiện tượng electron bị bứt ra trong thí nghiệm của Hertz gọi là hiện tượng bức xạ nhiệt electron.

	B. 
	Thí nghiệm của Hertz chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

	C. 
	Chiếu một chùm sáng bất kỳ vào một tấm kim loại thì làm cho các electron ở mặt kim loại bị bật ra.

	D. 
	Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào một tấm kim loại được gắn trên một điện nghiệm thì độ lệch của kim điện kế sẽ tăng dần.


Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

	A. 
	proton
	B. 
	proton và nơtron

	C. 
	proton, nơtron và electron
	D. 
	nơtron


Câu 11: Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật 

	A. 
	Bảo toàn điện tích và bảo toàn số nơtron.

	B. 
	Bảo toàn động năng và bảo toàn số proton.

	C. 
	Bảo toàn số nuclon và bảo toàn điện tích.

	D. 
	Bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn khối lượng.


Câu 12: Gọi Δm0 là tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng và Δm là tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng, nếu là phản ứng hạt nhân thu năng lượng khi

	A. 
	Δm0 > Δm và các hạt sinh ra sau phản ứng bền hơn các hạt trước phản ứng.

	B. 
	Δm0 > Δm và các hạt sinh ra sau phản ứng kém bền hơn các hạt trước phản ứng.

	C. 
	Δm0 < Δm và các hạt sinh ra sau phản ứng bền hơn các hạt trước phản ứng.

	D. 
	Δm0 < Δm và các hạt sinh ra sau phản ứng kém bền hơn hạt trước phản ứng.


Câu 13: Đặc trưng nào của một chùm ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường?

	A. 
	Năng lượng photon.
	B. 
	Màu sắc.
	C. 
	Tốc độ lan truyền.
	D. 
	Chu kỳ.


Câu 14: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

	A. 
	Sinh lí.
	B. 
	Thắp sáng.

	C. 
	Kích thích sự phát quang.
	D. 
	Quang điện.


Câu 15: Điều kiện để có giao thoa sóng là 2 nguồn sóng thỏa điều kiện cùng phương dao động, cùng tần số và có

	A. 
	cùng bản chất là sóng âm.
	B. 
	cùng biên độ dao động.

	C. 
	cùng bản chất là sóng điện từ.
	D. 
	độ lệch pha không đổi theo thời gian.


Câu 16: Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. 
	Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

	B. 
	Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số photon trong chùm sáng.

	C. 
	Khi ánh sáng truyền đi các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.

	D. 
	Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một photon mang năng lượng.


Câu 17: Một ánh sáng đơn sắc màu lục khi truyền trong chân không có tần số f = 6.1014 Hz. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì ánh sáng đơn sắc này 

	A. 
	có màu vàng và tần số bằng 5.1014 Hz.
	B. 
	có màu đỏ và tần số bằng 4.1014 Hz.

	C. 
	có màu lục và tần số bằng 6.1014 Hz.
	D. 
	có màu tím và tần số bằng 9.1014 Hz.


Câu 18: Tính chất nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

	A. 
	Có tác dụng sinh lí mạnh.
	B. 
	Làm ion hóa không khí.

	C. 
	Làm phát quang nhiều chất.
	D. 
	Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.


Câu 19: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	bằng thân nhiệt của con người.
	B. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.

	C. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.
	D. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.


Câu 20: Chọn câu đúng về hiện tượng quang điện ngoài (I) và hiện tượng quang điện trong (II).

	A. 
	Hiện tượng (I) xảy ra ở trên bề mặt chất bán dẫn, hiện tượng (II) xảy ra bên trong kim loại.

	B. 
	Hiện tượng (I) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng tử ngoại, hiện tượng (II) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng hồng ngoại.

	C. 
	Ở hiện tượng (I) không có electron thoát khỏi vị trí ban đầu trong khối chất, ở hiện tượng (II) thì có electron thoát ra khỏi khối chất.

	D. 
	Trong hiện tượng (I) thì năng lượng photon tối thiểu để tách electron lớn hơn năng lượng kích hoạt trong hiện tượng (II).


Câu 21: Chiếu các bức xạ có f1 = 6,5.1014 Hz; f2 = 5,5.1014 Hz; f3 = 7,0.1014 Hz vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Có bao nhiêu bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện? 

	A. 
	2 
	B. 
	1 
	C. 
	0 
	D. 
	3


Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia anpha α?
	A. 
	Điện tích của hạt anpha α là +4e.

	B. 
	Tia anpha thực chất là dòng nguyên tử Heli.

	C. 
	Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng khoảng 2.107 m/s.

	D. 
	Tia anpha α làm ion hóa không khí mạnh nên quãng đường đi trong không khí dài vài mét.


Câu 23: Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử Hydro là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N chuyển lên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo tăng một lượng là

	A. 
	12r0.
	B. 
	20r0.
	C. 
	35r0.
	D. 
	9r0.


Câu 24: Trong các phương trình phóng xạ sau đây, phương trình nào không đúng?

	A. 
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	B. 
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	C. 
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Câu 25: Xét một chất phóng xạ [image: image9.png]


có hằng số phóng xạ là λ. Gọi N0 số hạt nhân ban đầu ở thời điểm t0. Công thức nào đúng khi tính số hạt nhân bị phân rã trong thời gian từ thời điểm t0 đến thời điểm t?

	A. 
	[image: image10.png]A(t=ty)
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	B. 
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Câu 26: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Hydro không có đặc điểm nào sau đây? 

	A. 
	Nguyên tử bền nhất.
	B. 
	Bán kính quỹ đạo của electron nhỏ nhất.

	C. 
	Electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K.
	D. 
	Nguyên tử có mức năng lượng cao nhất.


Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân sáng trên màn là

	A. 
	54
	B. 
	27
	C. 
	26
	D. 
	53


Câu 28: Trong phản ứng hạt nhân: p + [image: image14.png]GF



 → X + [image: image15.png]16,
50



. Hạt X là

	A. 
	hạt α
	B. 
	proton 
	C. 
	pozitron
	D. 
	electron 


Câu 29: Chiếu một photon vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 µm, thấy electron thoát ra khỏi tấm kim loại với tốc độ là v = 2.106 m/s. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Năng lượng của photon đó gần bằng

	A. 
	2,81.1018 J.
	B. 
	9,91.1019 J.
	C. 
	9,91.10–19 J.
	D. 
	2,81.10–18 J.


Câu 30: Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Coi lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó Số proton trong 102 gam chì [image: image16.png]204
s



Pb xấp xỉ bằng

	A. 
	3010.1020.
	B. 
	2468.1022.
	C. 
	7488.1020.
	D. 
	3672.1022.


Câu 31: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là 4,5.109năm). Nếu ban đầu có 2,72 kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là

	A. 
	1,26 kg 
	B. 
	1,36 kg
	C. 
	1,12 kg
	D. 
	0,72 kg


Câu 32: Hạt α[image: image17.png]


có khối lượng 4,0015u được tạo thành từ các proton và nơtron khối lượng mỗi hạt là mp = 1,0073u và mn= 1,0087u biết số Avogadro NA=6,02.1023 mol-1, 1u = 931,5 MeV/c2. Các nuclon kết hợp với nhau tạo thành hạt α, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli là

	A. 
	4,88.10–15 J
	B. 
	2,74.1012 J
	C. 
	2,94.109 J
	D. 
	4,55.10 –12 J


Câu 33: Hạt nhân [image: image18.png]


có khối lượng 16,9947 u. Biết khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của [image: image19.png]


 là

	A. 
	0,1294 u.
	B. 
	0,1420 u.
	C. 
	0,1406 u.
	D. 
	0,1532 u.


Câu 34: Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có hai mức năng lượng Em và En ứng với bán kính quỹ đạo dừng có bán kính rm và rn thỏa rn – rm = 21.r0, ([image: image20.png]


 là bán kính Borh). Tỷ số [image: image21.png]


 có thể bằng 

	A. 
	6,25 
	B. 
	0,4 
	C. 
	0,5 
	D. 
	2,5


Câu 35: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 1,8 m. Chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,6 (m. Gọi P, Q là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở cùng bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 18 mm. Tính số vân sáng trên đoạn PQ.

	A. 
	14 vân.
	B. 
	16 vân.
	C. 
	15 vân.
	D. 
	13 vân. 


Câu 36: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image22.png]2 2
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image23.png]Am



 = 0,0024 u và của hạt nhân X là [image: image24.png]Am



= 0,0083 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Toả năng lượng là 3,26 MeV.
	B. 
	Thu năng lượng là 4,24 MeV.

	C. 
	Thu năng lượng là 3,26 MeV.
	D. 
	Toả năng lượng là 4,24 MeV.


Câu 37: Poloni [image: image25.png]


là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

	A. 
	m0= 9,2 g.
	B. 
	m0= 12,0 g.
	C. 
	m0= 11,8 g.
	D. 
	m0= 82,4 g.


Câu 38: Cho phảnứng hạt nhân [image: image26.png]P+ iBe— {Li+;He+2,15 MeV.



 Biết hạt proton có động năng 5,45 MeV, hạt Be đứng yên, tỉ số tốc độ giữa hai hạt He và Li là 4/3. Bỏ qua bức xạ γ và lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt Li bay theo phương hợp với phương ban đầu của prôtôn một góc xấp xỉ bằng

	A. 
	58,690.
	B. 
	83,280
	C. 
	86,820.
	D. 
	62,500.


Câu 39: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image27.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng dài nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra là

	A. 
	1,879µm. 
	B. 
	0,097 µm.
	C. 
	4,059 µm. 
	D. 
	0,487 µm. 


Câu 40: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O một đoạn 12 mm, số vị trí chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là

	A. 
	39
	B. 
	35
	C. 
	33
	D. 
	37
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Câu 1: Tìm câu sai khi nói về năng lượng liên kết.
	A. 
	Năng lượng liên kết tính cho 1 hạt nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng.

	B. 
	Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.

	C. 
	Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	D. 
	Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ gọi là năng lượng liên kết.


Câu 2: Hạt nhân [image: image28.png]


 có 

	A. 
	60 proton.
	B. 
	27 nơtron và 60 proton

	C. 
	27proton và 60 nơtron.
	D. 
	33 nơtron và 27 proton.


Câu 3: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tia gamma?

	A. 
	Tia gamma bị lệch trong điện trường. 

	B. 
	Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm). 

	C. 
	Tia gamma là chùm hạt proton có năng lượng cao. 

	D. 
	Tia gamma không xuyên được qua chì vài mm.


Câu 4: Chọn câu đúng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

	A. 
	chỉ với chất lỏng trong suốt.

	B. 
	ở mặt phân cách hai môi trường không khí và rắn (hoặc lỏng).

	C. 
	chỉ với lăng kính thủy tinh.

	D. 
	ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A. 
	Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

	B. 
	Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên.

	C. 
	Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí.

	D. 
	Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.


Câu 6: Chọn câu đúng về ánh sáng trắng.

	A. 
	Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

	B. 
	Ánh sáng trắng có màu xác định là màu trắng.

	C. 
	Ánh sáng trắng là ánh sáng đa sắc, có bước sóng biến thiên liên tục từ 0,76 (m đến 0,38 (m trong chân không.

	D. 
	Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc.


Câu 7: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

	B. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	C. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

	D. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


Câu 8: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân 

	A. 
	là năng lượng liên kết giữa một hạt proton và một hạt nơtron. 

	B. 
	là năng lượng liên kết của một hạt nhân tính cho A nuclon.

	C. 
	càng nhỏ thì hạt nhân đó càng kém bền.

	D. 
	có số khối lớn sẽ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có số khối nhỏ hơn.


Câu 9: Trong phương trình phản ứng hạt nhân A+ B → C +D; gọi [image: image29.png]m,=m, +m,, m=m,+m,



là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi

	A. 
	m < mo
	B. 
	m > mo
	C. 
	m = mo
	D. 
	m = 2mo


Câu 10: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

	A. 
	năng lượng toàn phần
	B. 
	số proton.
	C. 
	số nuclon.
	D. 
	động lượng.


Câu 11: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nó sẽ

	A. 
	vừa hấp thụ, vừa phát năng lượng. 
	B. 
	phát ra một photon. 

	C. 
	hấp thụ một photon.
	D. 
	không hấp thụ năng lượng. 


Câu 12: Khi chiếu vào một chất lỏng một chùm ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

	A. 
	ánh sáng màu tím. 
	B. 
	ánh sáng màu lục.
	C. 
	ánh sáng màu đỏ. 
	D. 
	ánh sáng màu vàng.


Câu 13: Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

	A. 
	Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon.

	B. 
	Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

	C. 
	Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.

	D. 
	Năng lượng các photon của ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.


Câu 14: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là m. Chọn câu đúng.

	A. 
	m > m0
	B. 
	m ≤ m0
	C. 
	m < m0 
	D. 
	m ≥ m0


Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc với bước sóng (. Với k = 0, (1, (2 ... thì điểm M là vân sáng khi hiệu đường đi ánh sáng thỏa 

	A. 
	d2 – d1 = (2k+1)( 
	B. 
	d2 – d1 = (k + [image: image30.png]SR



)( 
	C. 
	d2 – d1 = k( 
	D. 
	d2 – d1 = 2k( 


Câu 16: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn.

	A. 
	Hiện tượng quang dẫn có thể xảy ra đối với cả kim loại và bán dẫn.

	B. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, các electron bị bứt ra khỏi khối kim loại khi được chiếu sáng thích hợp.

	C. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

	D. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.


Câu 17: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân sáng trên màn là

	A. 
	54
	B. 
	26
	C. 
	53
	D. 
	27


Câu 18: Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào electron được gọi là electron quang điện?

	A. 
	Electron được tách ra từ các mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng. 

	B. 
	Electron thoát ra từ bề mặt của một tấm kim loại do một bức xạ điện từ chiếu vào.

	C. 
	Electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi bị nhiễm điện do cọ xát.

	D. 
	Electron trong dây dẫn điện thông thường.


Câu 19: Khi bắn phá hạt nhân[image: image31.png]YN



 bằng hạt α, người ta thu được một hạt proton và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

	A. 
	[image: image32.png]bc




	B. 
	[image: image33.png]oc




	C. 
	[image: image34.png]17,
40




	D. 
	[image: image35.png]16,
50






Câu 20: Chất phóng xạ poloni [image: image36.png]


là chất phóng xạ α. Chất tạo thành sau phóng xạ là chì.Phương trình phóng xạ của quá trình trên là

	A. 
	[image: image37.png]211
5 Po+o > % Pb



 
	B. 
	[image: image38.png]200 213
51 PO+ 0 — *$Pb




	C. 
	[image: image39.png]200 205
51 PO —> oL+ "G Pb



 
	D. 
	[image: image40.png]200 207
51 PO —> 0+ “ Pb



 


Câu 21: Xét một chất phóng xạ [image: image41.png]


có hằng số phóng xạ là λ. Gọi N0 số hạt nhân ban đầu ở thời điểm t0. Công thức nào đúng khi tính số hạt nhân bị phân rã trong thời gian từ thời điểm t0 đến thời điểm t?

	A. 
	[image: image42.png]No ,e’mi‘“)




	B. 
	[image: image43.png]A(t=ty)
Nye™ ™




	C. 
	[image: image44.png]



	D. 
	[image: image45.png]No(e“" —eM)






Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia anpha α?
	A. 
	Tia anpha α làm ion hóa không khí mạnh nên quãng đường đi trong không khí dài vài mét.

	B. 
	Điện tích của hạt anpha α là +4e.

	C. 
	Tia anpha thực chất là dòng nguyên tử Heli.

	D. 
	Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng khoảng 2.107 m/s.


Câu 23: Tính chất nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

	A. 
	Làm phát quang nhiều chất.
	B. 
	Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.

	C. 
	Làm ion hóa không khí.
	D. 
	Có tác dụng sinh lí mạnh.


Câu 24: Chiếu các bức xạ có f1 = 6,5.1014 Hz; f2 = 5,5.1014 Hz; f3 = 7,0.1014 Hz vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Có bao nhiêu bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện? 

	A. 
	2 
	B. 
	3
	C. 
	1 
	D. 
	0 


Câu 25: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.
	B. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.

	C. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.
	D. 
	bằng thân nhiệt của con người.


Câu 26: Chọn câu sai. Theo Borh thì khi nguyên tử Hydro ở trạng thái dừng 

	A. 
	elctron dừng chuyển động khi ở trạng thái dừng.

	B. 
	elctron chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính xác định.

	C. 
	bán kính quỹ đạo dừng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

	D. 
	mỗi trạng thái dừng có mức năng lượng xác định.


Câu 27: Một ánh sáng đơn sắc màu lục khi truyền trong chân không có tần số f = 6.1014 Hz. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì ánh sáng đơn sắc này 

	A. 
	có màu vàng và tần số bằng 5.1014 Hz.
	B. 
	có màu lục và tần số bằng 6.1014 Hz.

	C. 
	có màu tím và tần số bằng 9.1014 Hz.
	D. 
	có màu đỏ và tần số bằng 4.1014 Hz.


Câu 28: Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử Hydro là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N chuyển lên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo tăng một lượng là

	A. 
	9r0.
	B. 
	12r0.
	C. 
	20r0.
	D. 
	35r0.


Câu 29: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là 4,5.109năm). Nếu ban đầu có 2,72 kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là

	A. 
	1,26 kg 
	B. 
	0,72 kg
	C. 
	1,36 kg
	D. 
	1,12 kg


Câu 30: Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol của hạt nhân urani [image: image46.png]28y



 là 238 gam/mol. Số nơtron trong 119 gam [image: image47.png]


U là

	A. 
	1046.1025 hạt.
	B. 
	3,01.1023 hạt.
	C. 
	2,77.1025 hạt. 
	D. 
	4,39.1025 hạt.


Câu 31: Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có hai mức năng lượng Em và En ứng với bán kính quỹ đạo dừng có bán kính rm và rn thỏa rn – rm = 21.r0, ([image: image48.png]


 là bán kính Borh). Tỷ số [image: image49.png]


 có thể bằng 

	A. 
	6,25 
	B. 
	0,5 
	C. 
	0,4 
	D. 
	2,5


Câu 32: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào một tấm Natri. Giới hạn quang điện của Natri là 0,50 μm. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là

	A. 
	4,67.105 m/s. 
	B. 
	6,67.105 m/s.
	C. 
	3,28.105 m/s. 
	D. 
	5,45.105 m/s. 


Câu 33: Hạt nhân[image: image50.png]


có khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân[image: image51.png]


là

	A. 
	0,4867 u.
	B. 
	0,5159 u.
	C. 
	0,5786 u.
	D. 
	0,6395 u.


Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân:[image: image52.png]JH+ H > jHe+ jn+17.6MeV



. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2 gam khí hêli xấp xỉ bằng

	A. 
	2,12.1011 J.
	B. 
	4,24.1011 J.
	C. 
	16,96.1011 J.
	D. 
	8,48.1011 J.


Câu 35: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m, ánh sáng có bước sóng 0,45 µm. Gọi M, N là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở 2 bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 4 mm và 8 mm. Tính số vân tối ở giữa 2 điểm M, N.

	A. 
	12 vân.
	B. 
	13 vân.
	C. 
	14 vân.
	D. 
	15 vân.


Câu 36: Độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân [image: image53.png]


, [image: image54.png]


, [image: image55.png]


 lần lượt là [image: image56.png]Amg =0,0024u



, [image: image57.png]Am; =0,0087u



, [image: image58.png]Amy =0,0305u



. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Hãy cho biết phản ứng: [image: image59.png]DT - jHet)n



 toả hay thu bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Thu năng lượng 18,07 eV
	B. 
	Toả năng lượng 18,07 eV.

	C. 
	Toả năng lượng 18,07 MeV.
	D. 
	Thu năng lượng 18,07 MeV.


Câu 37: Ban đầu có một mẫu [image: image60.png]210,
44 Po



 nguyên chất, sau một thời gian nó phóng xạ α và chuyển thành hạt nhân chì [image: image61.png]206y
2o Pb



 bền với chu kì bán rã 138 ngày. Xác định tuổi của mẫu chất trên biết rằng thời điểm khảo sát thì tỉ số giữa khối lượng của Pb và Po có trong mẫu là 0,4.

	A. 
	67 ngày.
	B. 
	104 ngày.
	C. 
	102 ngày.
	D. 
	68 ngày. 


Câu 38: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image62.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì tần số lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra là

	A. 
	3,08.1015 Hz
	B. 
	7,57.1015 Hz
	C. 
	2,18.1015 Hz
	D. 
	5,23.1015 Hz


Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O một đoạn 12 mm, số vị trí chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là

	A. 
	33
	B. 
	39
	C. 
	35
	D. 
	37


Câu 40: Cho phảnứng hạt nhân [image: image63.png]P+ iBe— {Li+;He+2,15 MeV.



 Biết hạt proton có động năng 5,45 MeV, hạt Be đứng yên, tỉ số tốc độ giữa hai hạt He và Li là 4/3. Bỏ qua bức xạ γ và lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt Li bay theo phương hợp với phương ban đầu của prôtôn một góc xấp xỉ bằng

	A. 
	86,820.
	B. 
	62,500.
	C. 
	58,690.
	D. 
	83,280


---------- HẾT ----------
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Câu 1: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt chuyển động với tốc độ v thì năng lượng của hạt là

	A. 
	[image: image64.png]



	B. 
	[image: image65.png]



	C. 
	[image: image66.png]



	D. 
	[image: image67.png]






Câu 2: Tìm câu sai khi nói về năng lượng liên kết.
	A. 
	Năng lượng liên kết tính cho 1 hạt nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng.

	B. 
	Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	C. 
	Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.

	D. 
	Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ gọi là năng lượng liên kết.


Câu 3: Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hiện tượng phát quang này gọi là

	A. 
	sự phát lân quang.
	B. 
	sự tán sắc ánh sáng. [image: image68.png]



	C. 
	sư nhiễu xạ ánh sáng.
	D. 
	sự phát huỳnh quang.


Câu 4: Chọn phát biểu đúng.

	A. 
	Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

	B. 
	Điện trở suất của chất quang dẫn tăng khi được chiếu sáng thích hợp.

	C. 
	Chất quang dẫn là những kim loại dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

	D. 
	Trong hiện tượng quang điện trong, chỉ có các electron dẫn tham gia vào quá trình dẫn điện.


Câu 5: Chọn câu đúng về ánh sáng trắng.

	A. 
	Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc.

	B. 
	Ánh sáng trắng là ánh sáng đa sắc, có bước sóng biến thiên liên tục từ 0,76 (m đến 0,38 (m trong chân không.

	C. 
	Ánh sáng trắng có màu xác định là màu trắng.

	D. 
	Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


Câu 6: Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

	A. 
	Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

	B. 
	Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon.

	C. 
	Năng lượng các photon của ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.

	D. 
	Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.


Câu 7: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

	B. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	C. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

	D. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.


Câu 8: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

	A. 
	Bị tầng ôzon của khí quyển Trái Đất hấp thụ.
	B. 
	Có tính chất diệt khuẩn.

	C. 
	Giúp chụp ảnh vào ban đêm.
	D. 
	Có tác dụng nhiệt.


Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

	A. 
	số proton.
	B. 
	động lượng.
	C. 
	số nuclon.
	D. 
	năng lượng toàn phần


Câu 10: Chọn câu đúng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

	A. 
	chỉ với chất lỏng trong suốt.

	B. 
	chỉ với lăng kính thủy tinh.

	C. 
	ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.

	D. 
	ở mặt phân cách hai môi trường không khí và rắn (hoặc lỏng).


Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: n + [image: image69.png]
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 T + [image: image71.png]


 + 4,8 MeV. Phản ứng này là

	A. 
	phản ứng tỏa năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	B. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	C. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	D. 
	phản ứng toả năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.


Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, gọi khoảng vân là i và k = 0, (1, (2 ... thì điểm M là vân tối khi tọa độ x của nó so với vân sáng trung tâm thỏa

	A. 
	x = (2k +1)i 
	B. 
	x = (k +[image: image72.png]SR



)i
	C. 
	x = ki 
	D. 
	x = 2ki 


Câu 13: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nó sẽ

	A. 
	vừa hấp thụ, vừa phát năng lượng. 
	B. 
	phát ra một photon. 

	C. 
	không hấp thụ năng lượng. 
	D. 
	hấp thụ một photon.


Câu 14: Chọn phát biểu sai. Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì

	A. 
	có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

	B. 
	có tỉ lệ khác nhau trong tự nhiên.

	C. 
	có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

	D. 
	có số nơtron khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.


Câu 15: Tia gamma có cùng bản chất với

	A. 
	tia hồng ngoại.
	B. 
	tia catot.
	C. 
	tia bêta β.
	D. 
	tia anpha α.


Câu 16: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

	A. 
	nănglượng liên kết càng lớn.
	B. 
	năng lượng liên kết càng nhỏ. 

	C. 
	hạt nhân càng bền vững.
	D. 
	hạt nhân càng dễ phá vỡ.


Câu 17: Một ánh sáng đơn sắc màu lục khi truyền trong chân không có tần số f = 6.1014 Hz. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì ánh sáng đơn sắc này 

	A. 
	có màu lục và tần số bằng 6.1014 Hz.
	B. 
	có màu đỏ và tần số bằng 4.1014 Hz.

	C. 
	có màu vàng và tần số bằng 5.1014 Hz.
	D. 
	có màu tím và tần số bằng 9.1014 Hz.


Câu 18: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.
	B. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.

	C. 
	bằng thân nhiệt của con người.
	D. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.


Câu 19: Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại. Gọi [image: image73.png]


 là giới hạn quang điện của kim loại, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hiện tượng quang điện xảy ra khi

	A. 
	[image: image74.png]



	B. 
	f < [image: image75.png]



	C. 
	f ( [image: image76.png]>




	D. 
	f ( [image: image77.png]


 

	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. 
	Tia α ion hoá không khí rất mạnh.
	B. 
	Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli [image: image78.png]


. 

	C. 
	Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia α bị lệch về phía bản âm.
	D. 
	Tia α có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.


Câu 21: Khi bắn phá hạt nhân[image: image79.png]YN



 bằng hạt α, người ta thu được một hạt proton và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

	A. 
	[image: image80.png]oc




	B. 
	[image: image81.png]16,
50




	C. 
	[image: image82.png]17,
40




	D. 
	[image: image83.png]bc






Câu 22: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân sáng trên màn là

	A. 
	53
	B. 
	54
	C. 
	27
	D. 
	26


Câu 23: Trong nguyên tử Hydro, bán kính Borh là r0 = 5,3.10–11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử Hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là [image: image84.png]477.10"m




. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng 

	A. 
	M.
	B. 
	N.
	C. 
	L.
	D. 
	O.


Câu 24: Chọn câu đúng về hiện tượng quang điện ngoài (I) và hiện tượng quang điện trong (II).

	A. 
	Hiện tượng (I) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng tử ngoại, hiện tượng (II) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng hồng ngoại.

	B. 
	Ở hiện tượng (I) không có electron thoát khỏi vị trí ban đầu trong khối chất, ở hiện tượng (II) thì có electron thoát ra khỏi khối chất.

	C. 
	Trong hiện tượng (I) thì năng lượng photon tối thiểu để tách electron lớn hơn năng lượng kích hoạt trong hiện tượng (II).

	D. 
	Hiện tượng (I) xảy ra ở trên bề mặt chất bán dẫn, hiện tượng (II) xảy ra bên trong kim loại.


Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Borh, trạng thái dừng của nguyên tử

	A. 
	là trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích.

	B. 
	là các trạng thái mà nguyên tử có thể bức xạ năng lượng.

	C. 
	là trạng thái cơ bản, lúc các nguyên tử không có năng lượng.

	D. 
	là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.


Câu 26: Gọi m0 là khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T. Sau khoảng thời gian t thì khối lượng chất X chưa bị phân rã là

	A. 
	[image: image85.png]m =m°.[27

T




	B. 
	[image: image86.png]m=m,.2"




	C. 
	[image: image87.png]t
m=m,27T




	D. 
	[image: image88.png]m=m0.{1—27%






Câu 27: Phóng xạ là hiện tượng 

	A. 
	các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.

	B. 
	1 hạt nhân khi hấp thu 1 nơtron sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.

	C. 
	các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.

	D. 
	1 hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.


Câu 28: Tính chất nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

	A. 
	Có tác dụng sinh lí mạnh.
	B. 
	Làm ion hóa không khí.

	C. 
	Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
	D. 
	Làm phát quang nhiều chất.


Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân:[image: image89.png]JH+ H > jHe+ jn+17.6MeV



. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2 gam khí hêli xấp xỉ bằng

	A. 
	8,48.1011 J.
	B. 
	2,12.1011 J.
	C. 
	16,96.1011 J.
	D. 
	4,24.1011 J.


Câu 30: Độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân [image: image90.png]


, [image: image91.png]


, [image: image92.png]


 lần lượt là [image: image93.png]Amg =0,0024u



, [image: image94.png]Am; =0,0087u



, [image: image95.png]Amy =0,0305u



. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Hãy cho biết phản ứng: [image: image96.png]DT - jHet)n



 toả hay thu bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Thu năng lượng 18,07 MeV.
	B. 
	Thu năng lượng 18,07 eV

	C. 
	Toả năng lượng 18,07 eV.
	D. 
	Toả năng lượng 18,07 MeV.


Câu 31: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức [image: image97.png]


 với n = 1, 2, 3,…. Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng n = 1 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng gần bằng 

	A. 
	0,487 (m. 
	B. 
	121,8 nm.
	C. 
	0,657 (m.
	D. 
	410 nm.


Câu 32: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 1,8 m. Chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,6 (m. Gọi P, Q là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở cùng bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 18 mm. Tính số vân sáng trên đoạn PQ.

	A. 
	13 vân. 
	B. 
	16 vân.
	C. 
	15 vân.
	D. 
	14 vân.


Câu 33: Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Coi lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó Số proton trong 102 gam chì [image: image98.png]204
s



Pb xấp xỉ bằng

	A. 
	2468.1022.
	B. 
	7488.1020.
	C. 
	3672.1022.
	D. 
	3010.1020.


Câu 34: Hạt nhân[image: image99.png]


có khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân[image: image100.png]


là

	A. 
	0,6395 u.
	B. 
	0,5786 u.
	C. 
	0,5159 u.
	D. 
	0,4867 u.


Câu 35: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào một tấm Natri. Giới hạn quang điện của Natri là 0,50 μm. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là

	A. 
	4,67.105 m/s. 
	B. 
	6,67.105 m/s.
	C. 
	5,45.105 m/s. 
	D. 
	3,28.105 m/s. 


Câu 36: Chất phóng xạ Coban60Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u. Ban đầu có 500 g60Co. Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 g?
	A. 
	2,476 năm.
	B. 
	17,858 năm.
	C. 
	1,716 năm.
	D. 
	12,376 năm.


Câu 37: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image101.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,865 eV thì bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra gần nhất với giá trị

	A. 
	0,45 µm
	B. 
	4,06 µm
	C. 
	1,88 µm
	D. 
	9,51 µm


Câu 38: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O đoạn 12 mm, kể cả vân sáng trung tâm thì số vân sáng quan sát được là

	A. 
	38
	B. 
	35
	C. 
	33
	D. 
	39


Câu 39: Một mẫu Ra226 nguyên chất có tổng số nguyên tử là 6,023.1023. Sau thời gian nó phóng xạ tạo thành hạt nhân Rn222 với chu kỳ bán rã 1570 năm. Số hạt nhân Rn được hình thành trong năm thứ 2023 là

	A. 
	1,09.1020 
	B. 
	3,56.1023 
	C. 
	2,47.1023 
	D. 
	3,07.1022 


Câu 40: Dùng một hạt ( có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân[image: image102.png]14
N



đang đứng yên gây ra phản ứng [image: image103.png]14 1 17
a+ 3N p+ 0



. Hạt prôtôn sinh ra bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân mα= 4,0015u; mp= 1,0073u; mN14= 13,9992u; mO17= 16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Động năng của hạt[image: image104.png]


 có giá trị gần bằng 

	A. 
	6,145 MeV.
	B. 
	4,417 MeV.
	C. 
	2,075 MeV.
	D. 
	1,345 MeV.


---------- HẾT ----------
Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : Khoa học tự nhiên 



 Môn : VẬT LÝ 12


ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

	A. 
	Sinh lí.
	B. 
	Kích thích sự phát quang.

	C. 
	Quang điện.
	D. 
	Thắp sáng.


Câu 2: Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hiện tượng phát quang này gọi là

	A. 
	sư nhiễu xạ ánh sáng.
	B. 
	sự phát huỳnh quang.
	C. 
	sự tán sắc ánh sáng. [image: image105.png]



	D. 
	sự phát lân quang.


Câu 3: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

	A. 
	số nuclon.
	B. 
	năng lượng toàn phần
	C. 
	số proton.
	D. 
	động lượng.


Câu 4: Tìm câu sai khi nói về năng lượng liên kết.
	A. 
	Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.

	B. 
	Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	C. 
	Năng lượng liên kết tính cho 1 hạt nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng.

	D. 
	Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ gọi là năng lượng liên kết.


Câu 5: Chọn phát biểu đúng? Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y là vì

	A. 
	độ hụt khối của X lớn hơn độ hụt khối của Y
	B. 
	năng lượng liên kết của X lớn hơn của Y

	C. 
	năng lượng liên kết riêng của X lớn hơn của Y
	D. 
	số khối của X lớn hơn số khối của Y


Câu 6: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

	B. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

	C. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	D. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân: n + [image: image106.png]


 [image: image107.png]


 T + [image: image108.png]


 + 4,8 MeV. Phản ứng này là

	A. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	B. 
	phản ứng tỏa năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	C. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	D. 
	phản ứng toả năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.


Câu 8: Điều kiện để có giao thoa sóng là 2 nguồn sóng thỏa điều kiện cùng phương dao động, cùng tần số và có

	A. 
	cùng biên độ dao động.
	B. 
	độ lệch pha không đổi theo thời gian.

	C. 
	cùng bản chất là sóng âm.
	D. 
	cùng bản chất là sóng điện từ.


Câu 9: Quang điện trở là

	A. 
	điện trở có giá trị bằng 0 khi được chiếu sáng.

	B. 
	điện trở có giá trị không đổi khi thay đổi bước sóng ánh sáng chiếu tới.

	C. 
	điện trở có giá trị giảm khi được chiếu sáng.

	D. 
	điện trở có giá trị tăng khi được chiếu sáng.


Câu 10: Điều nào sau đây không phải là tính chất của tia gamma ?

	A. 
	Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.
	B. 
	Gây nguy hại cho con người. 

	C. 
	Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường. 
	D. 
	Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. 


Câu 11: Chọn câu đúng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

	A. 
	ở mặt phân cách hai môi trường không khí và rắn (hoặc lỏng).

	B. 
	chỉ với lăng kính thủy tinh.

	C. 
	ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.

	D. 
	chỉ với chất lỏng trong suốt.


Câu 12: Đặc trưng nào của một chùm ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường?

	A. 
	Năng lượng photon.
	B. 
	Màu sắc.
	C. 
	Chu kỳ.
	D. 
	Tốc độ lan truyền.


Câu 13: Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. 
	Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một photon mang năng lượng.

	B. 
	Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số photon trong chùm sáng.

	C. 
	Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

	D. 
	Khi ánh sáng truyền đi các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.


Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Borh, nguyên tử Hydro đang ở trạng thái có mức năng lượng (13,6 eV, để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng (1,51 eV thì nó phải hấp thu hay bức xạ một photon có năng lượng bao nhiêu?

	A. 
	Hấp thu một photon có năng lượng 12,09 eV. 
	B. 
	Bức xạ một photon có năng lượng 15,11 eV.

	C. 
	Hấp thu một photon có năng lượng 15,11 eV.
	D. 
	Bức xạ một photon có năng lượng 12,09 eV.


Câu 15: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt chuyển động với tốc độ v thì năng lượng của hạt là

	A. 
	[image: image109.png]



	B. 
	[image: image110.png]



	C. 
	[image: image111.png]



	D. 
	[image: image112.png]





Câu 16: Hạt nhân [image: image113.png]


 có 

	A. 
	33 nơtron và 27 proton.
	B. 
	60 proton.

	C. 
	27proton và 60 nơtron.
	D. 
	27 nơtron và 60 proton


Câu 17: Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ β.

	A. 
	Tia chính là chùm poziton mang điện dương.

	B. 
	Tia β–chính là chùm electron mang điện âm.

	C. 
	Trong điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β– và β+ lệch về hai hướng ngược nhau.

	D. 
	Trong phóng xạ β số proton được bảo toàn.


Câu 18: Một tấm kim loại công thoát của electron A= 3,45 eV. Khi chiếu vào tấm kim loại trên 4 bức xạ điện từ có bước sóng là (1 = 0,25 µm, (2 = 0,4 µm, (3 = 0,56 µm, (4 = 0,2 µm thì bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

	A. 
	(3, (2 
	B. 
	(1, (4. 
	C. 
	(1, (2, (3, (4
	D. 
	(1, (2, (4 


Câu 19: Gọi m0 là khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T. Sau khoảng thời gian t thì khối lượng chất X chưa bị phân rã là

	A. 
	[image: image114.png]t
m=m,27T




	B. 
	[image: image115.png]m=m,.2"




	C. 
	[image: image116.png]m=m0.{1—27%




	D. 
	[image: image117.png]m =m°.[27

T






Câu 20: Một ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí sang môi trường trong suốt khác thì bước sóng thay đổi từ ( thành [image: image118.png]


. Biết tốc độ truyền của ánh sáng trong không khí là c = 3.108 m/s. Tốc độ truyền của ánh sáng trong môi trường trong suốt nói trên có giá trị là

	A. 
	2,5.108 m/s.
	B. 
	1,5.108 m/s.
	C. 
	4,5.108 m/s.
	D. 
	2,0.108 m/s.


Câu 21: Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào electron được gọi là electron quang điện?

	A. 
	Electron trong dây dẫn điện thông thường.

	B. 
	Electron thoát ra từ bề mặt của một tấm kim loại do một bức xạ điện từ chiếu vào.

	C. 
	Electron được tách ra từ các mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng. 

	D. 
	Electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi bị nhiễm điện do cọ xát.


Câu 22: Trong quá trình phân rã hạt nhân [image: image119.png]


 thành hạt nhân [image: image120.png]


, đã phóng ra một hạt α và 2 hạt

	A. 
	protôn
	B. 
	nơtron
	C. 
	pozitron
	D. 
	electron 


Câu 23: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân sáng trên màn là

	A. 
	26
	B. 
	53
	C. 
	54
	D. 
	27


Câu 24: Trong nguyên tử Hydro, bán kính Borh là r0 = 5,3.10–11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử Hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là [image: image121.png]477.10"m




. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng 

	A. 
	M.
	B. 
	N.
	C. 
	O.
	D. 
	L.


Câu 25: Trong các phương trình phóng xạ sau đây, phương trình nào không đúng?

	A. 
	[image: image122.png]A 0
ZX‘)l





	B. 
	[image: image123.png]A 0 A
X Jet LY




	C. 
	[image: image124.png]A A+l
X —a+Y




	D. 
	[image: image125.png]42X > iHe+ 53Y







Câu 26: Chọn câu sai. Theo Borh thì khi nguyên tử Hydro ở trạng thái dừng 

	A. 
	elctron dừng chuyển động khi ở trạng thái dừng.

	B. 
	bán kính quỹ đạo dừng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

	C. 
	elctron chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính xác định.

	D. 
	mỗi trạng thái dừng có mức năng lượng xác định.


Câu 27: Tia Rơn-ghen có

	A. 
	điện tích âm.
	B. 
	bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

	C. 
	cùng bản chất với sóng vô tuyến điện.
	D. 
	cùng bản chất với sóng siêu âm.


Câu 28: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	bằng thân nhiệt của con người.
	B. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.

	C. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.
	D. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.


Câu 29: Hạt nhân [image: image126.png]


có khối lượng 16,9947 u. Biết khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của [image: image127.png]


 là

	A. 
	0,1294 u.
	B. 
	0,1406 u.
	C. 
	0,1532 u.
	D. 
	0,1420 u.


Câu 30: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức [image: image128.png]


 với n = 1, 2, 3,…. Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng n = 1 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng gần bằng 

	A. 
	410 nm.
	B. 
	121,8 nm.
	C. 
	0,657 (m.
	D. 
	0,487 (m. 


Câu 31: Chất phóng xạ Coban60Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u. Ban đầu có 500 g60Co. Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 g?
	A. 
	17,858 năm.
	B. 
	12,376 năm.
	C. 
	1,716 năm.
	D. 
	2,476 năm.


Câu 32: Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol của hạt nhân urani [image: image129.png]28y



 là 238 gam/mol. Số nơtron trong 119 gam [image: image130.png]


U là

	A. 
	4,39.1025 hạt.
	B. 
	3,01.1023 hạt.
	C. 
	1046.1025 hạt.
	D. 
	2,77.1025 hạt. 


Câu 33: Chiếu một photon vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 µm, thấy electron thoát ra khỏi tấm kim loại với tốc độ là v = 2.106 m/s. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Năng lượng của photon đó gần bằng

	A. 
	2,81.1018 J.
	B. 
	9,91.10–19 J.
	C. 
	2,81.10–18 J.
	D. 
	9,91.1019 J.


Câu 34: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m, ánh sáng có bước sóng 0,45 µm. Gọi M, N là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở 2 bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 4 mm và 8 mm. Tính số vân tối ở giữa 2 điểm M, N.

	A. 
	15 vân.
	B. 
	12 vân.
	C. 
	13 vân.
	D. 
	14 vân.


Câu 35: Hạt nhân [image: image131.png]


có khối lượng 22,9837u được hình thành từ các proton và nơtron khối lượng mỗi hạt là mp = 1,0073u và mn= 1,0087u. Biết số Avogadro NA= 6,02.1023 mol-1; 1u = 1,66055.10–27 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 2,3 gam [image: image132.png]


là

	A. 
	1,796.1012 J
	B. 
	1,808.1012 J
	C. 
	1,796.1013 J 
	D. 
	1,808.1013 J


Câu 36: Độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân [image: image133.png]


, [image: image134.png]


, [image: image135.png]


 lần lượt là [image: image136.png]Amg =0,0024u



, [image: image137.png]Am; =0,0087u



, [image: image138.png]Amy =0,0305u



. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Hãy cho biết phản ứng: [image: image139.png]DT - jHet)n



 toả hay thu bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Toả năng lượng 18,07 MeV.
	B. 
	Thu năng lượng 18,07 eV

	C. 
	Toả năng lượng 18,07 eV.
	D. 
	Thu năng lượng 18,07 MeV.


Câu 37: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image140.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,865 eV thì bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra gần nhất với giá trị

	A. 
	9,51 µm
	B. 
	0,45 µm
	C. 
	1,88 µm
	D. 
	4,06 µm


Câu 38: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O một đoạn 12 mm, số vị trí chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là

	A. 
	37
	B. 
	39
	C. 
	35
	D. 
	33


Câu 39: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân [image: image141.png]‘Be



đứng yên để gây ra phản ứng p + [image: image142.png]1Be



 → X + [image: image143.png]L



. Biết động năng của các hạt p, X, [image: image144.png]L



 lần lượt là 5,45 MeV, 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Hạt X bay ra theo phương hợp với phương tới của proton một góc là

	A. 
	600.
	B. 
	300.
	C. 
	900.
	D. 
	1200.


Câu 40: Poloni [image: image145.png]


là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

	A. 
	m0= 12,0 g.
	B. 
	m0= 9,2 g.
	C. 
	m0= 82,4 g.
	D. 
	m0= 11,8 g.


---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : Khoa học tự nhiên 



 Môn : VẬT LÝ 12


ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hiện tượng phát quang này gọi là

	A. 
	sư nhiễu xạ ánh sáng.
	B. 
	sự tán sắc ánh sáng. [image: image146.png]



	C. 
	sự phát huỳnh quang.
	D. 
	sự phát lân quang.


Câu 2: Hạt nhân [image: image147.png]


 có 

	A. 
	33 nơtron và 27 proton.
	B. 
	27 nơtron và 60 proton

	C. 
	60 proton.
	D. 
	27proton và 60 nơtron.


Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, gọi khoảng vân là i và k = 0, (1, (2 ... thì điểm M là vân tối khi tọa độ x của nó so với vân sáng trung tâm thỏa

	A. 
	x = (2k +1)i 
	B. 
	x = ki 
	C. 
	x = 2ki 
	D. 
	x = (k +[image: image148.png]SR



)i


Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Borh, nguyên tử Hydro đang ở trạng thái có mức năng lượng (13,6 eV, để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng (1,51 eV thì nó phải hấp thu hay bức xạ một photon có năng lượng bao nhiêu?

	A. 
	Hấp thu một photon có năng lượng 12,09 eV. 
	B. 
	Bức xạ một photon có năng lượng 15,11 eV.

	C. 
	Bức xạ một photon có năng lượng 12,09 eV.
	D. 
	Hấp thu một photon có năng lượng 15,11 eV.


Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân: n + [image: image149.png]


 [image: image150.png]


 T + [image: image151.png]


 + 4,8 MeV. Phản ứng này là

	A. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	B. 
	phản ứng toả năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	C. 
	phản ứng tỏa năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	D. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.


Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

	A. 
	Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc.

	B. 
	Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng lục lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

	C. 
	Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

	D. 
	Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.


Câu 7: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

	B. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

	C. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	D. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

	A. 
	Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau

	B. 
	Năng lượng của photon giảm dần khi photon ra xa dần nguồn sáng.

	C. 
	Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

	D. 
	Photon ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.


Câu 9: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

	A. 
	năng lượng liên kết càng nhỏ. 
	B. 
	hạt nhân càng dễ phá vỡ.

	C. 
	nănglượng liên kết càng lớn.
	D. 
	hạt nhân càng bền vững.


Câu 10: Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

	A. 
	Ánh sáng đỏ. 
	B. 
	Ánh sáng lam.
	C. 
	Ánh sáng lục.
	D. 
	Ánh sáng tím. 


Câu 11: Tia tử ngoạikhôngcó tính chất nào sau đây?

	A. 
	Quang điện.
	B. 
	Sinh lí.

	C. 
	Kích thích sự phát quang.
	D. 
	Thắp sáng.


Câu 12: Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn

	A. 
	số nơtron.
	B. 
	số proton.
	C. 
	khối lượng
	D. 
	số nuclon.


Câu 13: Năng lượng liên kết của hạt nhân là 

	A. 
	toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

	B. 
	năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	C. 
	năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

	D. 
	năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.


Câu 14: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là

	A. 
	[image: image152.png]



	B. 
	[image: image153.png]



	C. 
	[image: image154.png]



	D. 
	[image: image155.png]





Câu 15: Điều nào sau đây không phải là tính chất của tia gamma ?

	A. 
	Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường. 
	B. 
	Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.

	C. 
	Gây nguy hại cho con người. 
	D. 
	Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. 


Câu 16: Chọn phát biểu đúng.

	A. 
	Điện trở suất của chất quang dẫn tăng khi được chiếu sáng thích hợp.

	B. 
	Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

	C. 
	Chất quang dẫn là những kim loại dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

	D. 
	Trong hiện tượng quang điện trong, chỉ có các electron dẫn tham gia vào quá trình dẫn điện.


Câu 17: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.
	B. 
	bằng thân nhiệt của con người.

	C. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.
	D. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.


Câu 18: Chọn câu đúng về hiện tượng quang điện ngoài (I) và hiện tượng quang điện trong (II).

	A. 
	Ở hiện tượng (I) không có electron thoát khỏi vị trí ban đầu trong khối chất, ở hiện tượng (II) thì có electron thoát ra khỏi khối chất.

	B. 
	Hiện tượng (I) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng tử ngoại, hiện tượng (II) chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu vào thuộc vùng hồng ngoại.

	C. 
	Trong hiện tượng (I) thì năng lượng photon tối thiểu để tách electron lớn hơn năng lượng kích hoạt trong hiện tượng (II).

	D. 
	Hiện tượng (I) xảy ra ở trên bề mặt chất bán dẫn, hiện tượng (II) xảy ra bên trong kim loại.


Câu 19: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Hydro không có đặc điểm nào sau đây? 

	A. 
	Electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K.
	B. 
	Nguyên tử có mức năng lượng cao nhất.

	C. 
	Nguyên tử bền nhất.
	D. 
	Bán kính quỹ đạo của electron nhỏ nhất.


Câu 20: Tia Rơn-ghen có

	A. 
	cùng bản chất với sóng siêu âm.
	B. 
	cùng bản chất với sóng vô tuyến điện.

	C. 
	điện tích âm.
	D. 
	bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


Câu 21: Chất phóng xạ poloni [image: image156.png]


là chất phóng xạ α. Chất tạo thành sau phóng xạ là chì.Phương trình phóng xạ của quá trình trên là

	A. 
	[image: image157.png]200 205
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	B. 
	[image: image158.png]200 213
51 PO+ 0 — *$Pb




	C. 
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	D. 
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Câu 22: Biết bán kính Borh là r0= 5,3.10–11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử Hydro bằng

	A. 
	47,7.10–11 m.
	B. 
	21,2.10–11 m.
	C. 
	15,9.10–11 m.
	D. 
	84,8.10–11 m.


Câu 23: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân sáng trên màn là

	A. 
	27
	B. 
	54
	C. 
	53
	D. 
	26


Câu 24: Trong phản ứng hạt nhân: p + [image: image161.png]GF



 → X + [image: image162.png]16,
50



. Hạt X là

	A. 
	pozitron
	B. 
	hạt α
	C. 
	electron 
	D. 
	proton 


Câu 25: Một ánh sáng đơn sắc màu lục khi truyền trong chân không có tần số f = 6.1014 Hz. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì ánh sáng đơn sắc này 

	A. 
	có màu lục và tần số bằng 6.1014 Hz.
	B. 
	có màu đỏ và tần số bằng 4.1014 Hz.

	C. 
	có màu tím và tần số bằng 9.1014 Hz.
	D. 
	có màu vàng và tần số bằng 5.1014 Hz.


Câu 26: Xét một chất phóng xạ [image: image163.png]


có hằng số phóng xạ là λ. Gọi N0 số hạt nhân ban đầu ở thời điểm t0. Công thức nào đúng khi tính số hạt nhân bị phân rã trong thời gian từ thời điểm t0 đến thời điểm t?

	A. 
	[image: image164.png]No(e“" —eM)




	B. 
	[image: image165.png]No ,e’mi‘“)




	C. 
	[image: image166.png]A(t=ty)
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	D. 
	[image: image167.png]





Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. 
	Tia α có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.
	B. 
	Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia α bị lệch về phía bản âm.

	C. 
	Tia α ion hoá không khí rất mạnh.
	D. 
	Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli [image: image168.png]


. 


Câu 28: Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại. Gọi [image: image169.png]


 là giới hạn quang điện của kim loại, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hiện tượng quang điện xảy ra khi

	A. 
	f < [image: image170.png]



	B. 
	f ( [image: image171.png]


 
	C. 
	f ( [image: image172.png]>




	D. 
	[image: image173.png]





Câu 29: Biết khối lượng của hạt nhân[image: image174.png]


là 234,99 u, của proton là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Cho 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết của hạt nhân[image: image175.png]


là

	A. 
	7,63 MeV.
	B. 
	8,78 MeV.
	C. 
	1794 MeV.
	D. 
	2064 MeV.


Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m, ánh sáng có bước sóng 0,45 µm. Gọi M, N là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở 2 bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 4 mm và 8 mm. Tính số vân sáng ở giữa 2 điểm M, N.

	A. 
	12 vân.
	B. 
	13 vân.
	C. 
	14 vân.
	D. 
	11 vân.


Câu 31: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là 4,5.109năm). Nếu ban đầu có 2,72 kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là

	A. 
	0,72 kg
	B. 
	1,12 kg
	C. 
	1,26 kg 
	D. 
	1,36 kg


Câu 32: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào một tấm Natri. Giới hạn quang điện của Natri là 0,50 μm. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là

	A. 
	3,28.105 m/s. 
	B. 
	5,45.105 m/s. 
	C. 
	6,67.105 m/s.
	D. 
	4,67.105 m/s. 


Câu 33: Hạt α[image: image176.png]


có khối lượng 4,0015u được tạo thành từ các proton và nơtron khối lượng mỗi hạt là mp = 1,0073u và mn= 1,0087u biết số Avogadro NA=6,02.1023 mol-1, 1u = 931,5 MeV/c2. Các nuclon kết hợp với nhau tạo thành hạt α, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli là

	A. 
	2,94.109 J
	B. 
	2,74.1012 J
	C. 
	4,55.10 –12 J
	D. 
	4,88.10–15 J


Câu 34: Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có hai mức năng lượng Em và En ứng với bán kính quỹ đạo dừng có bán kính rm và rn thỏa rn – rm = 21.r0, ([image: image177.png]


 là bán kính Borh). Tỷ số [image: image178.png]


 có thể bằng 

	A. 
	0,4 
	B. 
	6,25 
	C. 
	0,5 
	D. 
	2,5


Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân sau: [image: image179.png]7CHX >0t Ar



. Biết: mCl = 36,9569 u; mn = 1,0087 u; mX = 1,0073 u; mAr = 38,6525 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Hỏi phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?

	A. 
	Toả 1581 MeV.
	B. 
	Thu 1581 MeV.
	C. 
	Toả 2529 mJ.
	D. 
	Thu 2529 mJ.


Câu 36: Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol của hạt nhân urani [image: image180.png]28y



 là 238 gam/mol. Số nơtron trong 119 gam [image: image181.png]


U là

	A. 
	1046.1025 hạt.
	B. 
	3,01.1023 hạt.
	C. 
	2,77.1025 hạt. 
	D. 
	4,39.1025 hạt.


Câu 37: Dùng một hạt ( có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân[image: image182.png]14
N



đang đứng yên gây ra phản ứng [image: image183.png]14 1 17
a+ 3N p+ 0



. Hạt prôtôn sinh ra bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân mα= 4,0015u; mp= 1,0073u; mN14= 13,9992u; mO17= 16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Động năng của hạt[image: image184.png]


 có giá trị gần bằng 

	A. 
	4,417 MeV.
	B. 
	1,345 MeV.
	C. 
	6,145 MeV.
	D. 
	2,075 MeV.


Câu 38: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image185.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng dài nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra là

	A. 
	0,097 µm.
	B. 
	0,487 µm. 
	C. 
	1,879µm. 
	D. 
	4,059 µm. 


Câu 39: Poloni [image: image186.png]


là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

	A. 
	m0= 9,2 g.
	B. 
	m0= 12,0 g.
	C. 
	m0= 11,8 g.
	D. 
	m0= 82,4 g.


Câu 40: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O đoạn 12 mm, kể cả vân sáng trung tâm thì số vân sáng quan sát được là

	A. 
	39
	B. 
	33
	C. 
	35
	D. 
	38


---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : Khoa học tự nhiên 



 Môn : VẬT LÝ 12


ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nó sẽ

	A. 
	không hấp thụ năng lượng. 
	B. 
	hấp thụ một photon.

	C. 
	vừa hấp thụ, vừa phát năng lượng. 
	D. 
	phát ra một photon. 


Câu 2: Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

	A. 
	Ánh sáng tím. 
	B. 
	Ánh sáng lục.
	C. 
	Ánh sáng đỏ. 
	D. 
	Ánh sáng lam.


Câu 3: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tia gamma?

	A. 
	Tia gamma không xuyên được qua chì vài mm.

	B. 
	Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm). 

	C. 
	Tia gamma là chùm hạt proton có năng lượng cao. 

	D. 
	Tia gamma bị lệch trong điện trường. 


Câu 4: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn.

	A. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, các electron bị bứt ra khỏi khối kim loại khi được chiếu sáng thích hợp.

	B. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

	C. 
	Hiện tượng quang dẫn có thể xảy ra đối với cả kim loại và bán dẫn.

	D. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.


Câu 5: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

	A. 
	Photon ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.

	B. 
	Năng lượng của photon giảm dần khi photon ra xa dần nguồn sáng.

	C. 
	Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau

	D. 
	Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.


Câu 6: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

	A. 
	proton
	B. 
	proton, nơtron và electron

	C. 
	nơtron
	D. 
	proton và nơtron


Câu 7: Phát biểu nào sau đâykhôngđúng?

	A. 
	Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên.

	B. 
	Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí.

	C. 
	Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.

	D. 
	Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


Câu 8: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc với bước sóng (. Với k = 0, (1, (2 ... thì điểm M là vân sáng khi hiệu đường đi ánh sáng thỏa 

	A. 
	d2 – d1 = (k + [image: image187.png]SR



)( 
	B. 
	d2 – d1 = (2k+1)( 
	C. 
	d2 – d1 = k( 
	D. 
	d2 – d1 = 2k( 


Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

	A. 
	Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc.

	B. 
	Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

	C. 
	Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

	D. 
	Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng lục lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.


Câu 10: Tìm phát biểu đúng về thí nghiệm của Hertz. Khi chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm đã được tích điện dương và được gắn trên một điện nghiệm thì

	A. 
	độ lệch của kim điện kế tăng dần.
	B. 
	độ lệch của kim điện kế không đổi.

	C. 
	kim điện kế vẫn chỉ số 0.
	D. 
	độ lệch của kim điện kế giảm dần.


Câu 11: Chọn phát biểu không đúng về tia laze.

	A. 
	Tia laze là ánh sáng kết hợp. 
	B. 
	Tia laze có bản chất là sóng điện từ . 

	C. 
	Chùm tia laze có công suất lớn.
	D. 
	Chùm tia laze là chùm song song.


Câu 12: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

	A. 
	động lượng.
	B. 
	số nuclon.
	C. 
	năng lượng toàn phần
	D. 
	số proton.


Câu 13: Tìm câu sai khi nói về năng lượng liên kết.
	A. 
	Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.

	B. 
	Năng lượng liên kết tính cho 1 hạt nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng.

	C. 
	Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ gọi là năng lượng liên kết.

	D. 
	Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.


Câu 14: Trong phương trình phản ứng hạt nhân A+ B → C +D; gọi [image: image188.png]m,=m, +m,, m=m,+m,



là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi

	A. 
	m = mo
	B. 
	m < mo
	C. 
	m > mo
	D. 
	m = 2mo


Câu 15: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là m. Chọn câu đúng.

	A. 
	m ≤ m0
	B. 
	m ≥ m0
	C. 
	m > m0
	D. 
	m < m0 


Câu 16: Chọn phát biểu đúng? Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y là vì

	A. 
	độ hụt khối của X lớn hơn độ hụt khối của Y
	B. 
	năng lượng liên kết của X lớn hơn của Y

	C. 
	số khối của X lớn hơn số khối của Y
	D. 
	năng lượng liên kết riêng của X lớn hơn của Y


Câu 17: Chiếu các bức xạ có f1 = 6,5.1014 Hz; f2 = 5,5.1014 Hz; f3 = 7,0.1014 Hz vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Có bao nhiêu bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện? 

	A. 
	3
	B. 
	0 
	C. 
	2 
	D. 
	1 


Câu 18: Trong phản ứng hạt nhân: p + [image: image189.png]GF



 → X + [image: image190.png]16,
50



. Hạt X là

	A. 
	pozitron
	B. 
	proton 
	C. 
	hạt α
	D. 
	electron 


Câu 19: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,6 µm với khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 2 m. Tại vị trí M cách vân sáng trung tâm đoạn 2,1 mm là

	A. 
	vân tối thứ 4.
	B. 
	vân sáng bậc 4.
	C. 
	vân tối thứ 3.
	D. 
	vân sáng bậc 3.


Câu 20: Xét một chất phóng xạ [image: image191.png]


có hằng số phóng xạ là λ, chu ký bán rã là T. Gọi N0 số hạt nhân ban đầu ở thời điểm t0 = 0. Công thức tính số hạt nhân X bị phân rã sau thời gian t bằng

	A. 
	N0[image: image192.png]



	B. 
	N0 [image: image193.png]


 
	C. 
	N0(1– [image: image194.png]=N



) 
	D. 
	N0(2t/T – 1) 


Câu 21: Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào electron được gọi là electron quang điện?

	A. 
	Electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi bị nhiễm điện do cọ xát.

	B. 
	Electron thoát ra từ bề mặt của một tấm kim loại do một bức xạ điện từ chiếu vào.

	C. 
	Electron được tách ra từ các mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng. 

	D. 
	Electron trong dây dẫn điện thông thường.


Câu 22: Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ β.

	A. 
	Trong phóng xạ β số proton được bảo toàn.

	B. 
	Trong điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β– và β+ lệch về hai hướng ngược nhau.

	C. 
	Tia β–chính là chùm electron mang điện âm.

	D. 
	Tia chính là chùm poziton mang điện dương.


Câu 23: Chất phóng xạ poloni [image: image195.png]


là chất phóng xạ α. Chất tạo thành sau phóng xạ là chì.Phương trình phóng xạ của quá trình trên là

	A. 
	[image: image196.png]211
5 Po+o > % Pb



 
	B. 
	[image: image197.png]200 213
51 PO+ 0 — *$Pb




	C. 
	[image: image198.png]200 207
51 PO —> 0+ “ Pb



 
	D. 
	[image: image199.png]200 205
51 PO —> oL+ "G Pb



 


Câu 24: Tia Rơn-ghen có

	A. 
	cùng bản chất với sóng siêu âm.
	B. 
	điện tích âm.

	C. 
	bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
	D. 
	cùng bản chất với sóng vô tuyến điện.


Câu 25: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong chân không có bước sóng 600 nm. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó bằng

	A. 
	300 nm.
	B. 
	400 nm.
	C. 
	900 nm.
	D. 
	600 nm.


Câu 26: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

	A. 
	tác dụng nhiệt.
	B. 
	khả năng đâm xuyên.

	C. 
	tác dụng sinh lý.
	D. 
	làm phát quang một số chất.


Câu 27: Theo mẫu nguyên tử Borh, trạng thái dừng của nguyên tử

	A. 
	là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.

	B. 
	là trạng thái cơ bản, lúc các nguyên tử không có năng lượng.

	C. 
	là các trạng thái mà nguyên tử có thể bức xạ năng lượng.

	D. 
	là trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích.


Câu 28: Trong nguyên tử Hydro, bán kính Borh là r0 = 5,3.10–11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử Hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là [image: image200.png]477.10"m




. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng 

	A. 
	M.
	B. 
	O.
	C. 
	L.
	D. 
	N.


Câu 29: Hạt nhân[image: image201.png]


có khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân[image: image202.png]


là

	A. 
	0,6395 u.
	B. 
	0,4867 u.
	C. 
	0,5159 u.
	D. 
	0,5786 u.


Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân:[image: image203.png]JH+ H > jHe+ jn+17.6MeV



. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2 gam khí hêli xấp xỉ bằng

	A. 
	2,12.1011 J.
	B. 
	16,96.1011 J.
	C. 
	4,24.1011 J.
	D. 
	8,48.1011 J.


Câu 31: Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1; lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó. Số hạt nhân của 4 gam cacbon [image: image204.png]


C xấp xỉ bằng

	A. 
	4,01.1023 hạt.
	B. 
	2,01.1023 hạt.
	C. 
	3,01.1023 hạt. 
	D. 
	5,01.1023 hạt.


Câu 32: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào một tấm Natri. Giới hạn quang điện của Natri là 0,50 μm. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là

	A. 
	5,45.105 m/s. 
	B. 
	4,67.105 m/s. 
	C. 
	6,67.105 m/s.
	D. 
	3,28.105 m/s. 


Câu 33: Chất phóng xạ Coban60Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u. Ban đầu có 500 g60Co. Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 g?
	A. 
	2,476 năm.
	B. 
	12,376 năm.
	C. 
	1,716 năm.
	D. 
	17,858 năm.


Câu 34: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 1,8 m. Chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,6 (m. Gọi P, Q là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở cùng bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 18 mm. Tính số vân sáng trên đoạn PQ.

	A. 
	16 vân.
	B. 
	14 vân.
	C. 
	15 vân.
	D. 
	13 vân. 


Câu 35: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức [image: image205.png]


 với n = 1, 2, 3,…. Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng n = 1 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng gần bằng 

	A. 
	0,487 (m. 
	B. 
	121,8 nm.
	C. 
	0,657 (m.
	D. 
	410 nm.


Câu 36: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image206.png]2 2
1D+D - {X+in



. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image207.png]Am



 = 0,0024 u và của hạt nhân X là [image: image208.png]Am



= 0,0083 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Thu năng lượng là 3,26 MeV.
	B. 
	Toả năng lượng là 3,26 MeV.

	C. 
	Toả năng lượng là 4,24 MeV.
	D. 
	Thu năng lượng là 4,24 MeV.


Câu 37: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân [image: image209.png]‘Be



đứng yên để gây ra phản ứng p + [image: image210.png]1Be



 → X + [image: image211.png]L



. Biết động năng của các hạt p, X, [image: image212.png]L



 lần lượt là 5,45 MeV, 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Hạt X bay ra theo phương hợp với phương tới của proton một góc là

	A. 
	300.
	B. 
	900.
	C. 
	600.
	D. 
	1200.


Câu 38: Poloni [image: image213.png]


là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

	A. 
	m0= 12,0 g.
	B. 
	m0= 11,8 g.
	C. 
	m0= 82,4 g.
	D. 
	m0= 9,2 g.


Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách hai khe a = 2 mm; từ màn ảnh đến hai khe D = 2 m chiếu đồng thời 3 bức xạ có bước sóng là (1 = 0, 64 (m; (2 = 0,54 (m; (3 = 0, 48 (m thì trên màn ảnh, trong khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm sẽ quan sát thấy số vị trí chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là 

	A. 
	84.
	B. 
	70
	C. 
	92.
	D. 
	81.


Câu 40: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image214.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,865 eV thì bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra gần nhất với giá trị

	A. 
	0,45 µm
	B. 
	9,51 µm
	C. 
	1,88 µm
	D. 
	4,06 µm


---------- HẾT ----------
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ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là m. Chọn câu đúng.

	A. 
	m < m0 
	B. 
	m > m0
	C. 
	m ≥ m0
	D. 
	m ≤ m0


Câu 2: Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật 

	A. 
	Bảo toàn điện tích và bảo toàn số nơtron.

	B. 
	Bảo toàn số nuclon và bảo toàn điện tích.

	C. 
	Bảo toàn động năng và bảo toàn số proton.

	D. 
	Bảo toàn năng lượng toàn phần và bảo toàn khối lượng.


Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

	A. 
	Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng lục lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

	B. 
	Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

	C. 
	Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

	D. 
	Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc.


Câu 4: Chọn câu đúng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

	A. 
	ở mặt phân cách hai môi trường không khí và rắn (hoặc lỏng).

	B. 
	chỉ với lăng kính thủy tinh.

	C. 
	chỉ với chất lỏng trong suốt.

	D. 
	ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.


Câu 5: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nó sẽ

	A. 
	không hấp thụ năng lượng. 
	B. 
	phát ra một photon. 

	C. 
	vừa hấp thụ, vừa phát năng lượng. 
	D. 
	hấp thụ một photon.


Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: n + [image: image215.png]


 [image: image216.png]


 T + [image: image217.png]


 + 4,8 MeV. Phản ứng này là

	A. 
	phản ứng tỏa năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.

	B. 
	phản ứng toả năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	C. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi > mT + mα.

	D. 
	phản ứng thu năng lượng với tổng khối lượng mn + mLi < mT + mα.


Câu 7: Tìm câu sai khi nói về năng lượng liên kết.
	A. 
	Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

	B. 
	Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ gọi là năng lượng liên kết.

	C. 
	Năng lượng liên kết tính cho 1 hạt nuclon gọi là năng lượng liên kết riêng.

	D. 
	Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.


Câu 8: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	B. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

	C. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

	D. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


Câu 9: Chọn phát biểu sai. Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì

	A. 
	có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

	B. 
	có số nơtron khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

	C. 
	có tỉ lệ khác nhau trong tự nhiên.

	D. 
	có cùng số proton nhưng khác số nơtron.


Câu 10: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tia gamma?

	A. 
	Tia gamma không xuyên được qua chì vài mm.

	B. 
	Tia gamma là chùm hạt proton có năng lượng cao. 

	C. 
	Tia gamma bị lệch trong điện trường. 

	D. 
	Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm). 


Câu 11: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn.

	A. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

	B. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

	C. 
	Trong hiện tượng quang dẫn, các electron bị bứt ra khỏi khối kim loại khi được chiếu sáng thích hợp.

	D. 
	Hiện tượng quang dẫn có thể xảy ra đối với cả kim loại và bán dẫn.


Câu 12: Khi chiếu vào một chất lỏng một chùm ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

	A. 
	ánh sáng màu tím. 
	B. 
	ánh sáng màu vàng.
	C. 
	ánh sáng màu đỏ. 
	D. 
	ánh sáng màu lục.


Câu 13: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

	A. 
	hạt nhân càng bền vững.
	B. 
	nănglượng liên kết càng lớn.

	C. 
	hạt nhân càng dễ phá vỡ.
	D. 
	năng lượng liên kết càng nhỏ. 


Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

	A. 
	Năng lượng của photon giảm dần khi photon ra xa dần nguồn sáng.

	B. 
	Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau

	C. 
	Photon ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.

	D. 
	Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.


Câu 15: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

	A. 
	Có tính chất diệt khuẩn.
	B. 
	Bị tầng ôzon của khí quyển Trái Đất hấp thụ.

	C. 
	Giúp chụp ảnh vào ban đêm.
	D. 
	Có tác dụng nhiệt.


Câu 16: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, gọi khoảng vân là i và k = 0, (1, (2 ... thì điểm M là vân tối khi tọa độ x của nó so với vân sáng trung tâm thỏa

	A. 
	x = 2ki 
	B. 
	x = (k +[image: image218.png]SR



)i
	C. 
	x = (2k +1)i 
	D. 
	x = ki 


Câu 17: Chọn câu sai. Theo Borh thì khi nguyên tử Hydro ở trạng thái dừng 

	A. 
	mỗi trạng thái dừng có mức năng lượng xác định.

	B. 
	elctron chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính xác định.

	C. 
	bán kính quỹ đạo dừng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

	D. 
	elctron dừng chuyển động khi ở trạng thái dừng.


Câu 18: Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào electron được gọi là electron quang điện?

	A. 
	Electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi bị nhiễm điện do cọ xát.

	B. 
	Electron trong dây dẫn điện thông thường.

	C. 
	Electron thoát ra từ bề mặt của một tấm kim loại do một bức xạ điện từ chiếu vào.

	D. 
	Electron được tách ra từ các mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng. 


Câu 19: Trong nguyên tử Hydro, bán kính Borh là r0 = 5,3.10–11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử Hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là [image: image219.png]477.10"m




. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng 

	A. 
	O.
	B. 
	L.
	C. 
	N.
	D. 
	M.


Câu 20: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân tối trên màn là

	A. 
	27
	B. 
	26
	C. 
	54
	D. 
	53


Câu 21: Để nhận biết một vật bằng tia hồng ngoại do nó phát ra khi ở trong một môi trường thì nhiệt độ của vật cần phải

	A. 
	bằng thân nhiệt của con người.
	B. 
	thấp hơn nhiệt độ môi trường.

	C. 
	cao hơn nhiệt độ môi trường.
	D. 
	bằng với nhiệt độ môi trường.


Câu 22: Một tấm kim loại công thoát của electron A= 3,45 eV. Khi chiếu vào tấm kim loại trên 4 bức xạ điện từ có bước sóng là (1 = 0,25 µm, (2 = 0,4 µm, (3 = 0,56 µm, (4 = 0,2 µm thì bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

	A. 
	(3, (2 
	B. 
	(1, (2, (3, (4
	C. 
	(1, (2, (4 
	D. 
	(1, (4. 


Câu 23: Gọi m0 là khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T. Sau khoảng thời gian t thì khối lượng chất X chưa bị phân rã là

	A. 
	[image: image220.png]m=m0.{1—27%




	B. 
	[image: image221.png]m =m°.[27

T




	C. 
	[image: image222.png]t
m=m,27T




	D. 
	[image: image223.png]m=m,.2"






Câu 24: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong chân không có bước sóng 600 nm. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó bằng

	A. 
	900 nm.
	B. 
	300 nm.
	C. 
	600 nm.
	D. 
	400 nm.


Câu 25: Tia Rơn-ghen có

	A. 
	cùng bản chất với sóng siêu âm.
	B. 
	bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

	C. 
	cùng bản chất với sóng vô tuyến điện.
	D. 
	điện tích âm.


Câu 26: Phóng xạ là hiện tượng 

	A. 
	các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.

	B. 
	1 hạt nhân khi hấp thu 1 nơtron sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.

	C. 
	1 hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

	D. 
	các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.


Câu 27: Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ β.

	A. 
	Trong phóng xạ β số proton được bảo toàn.

	B. 
	Trong điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β– và β+ lệch về hai hướng ngược nhau.

	C. 
	Tia β–chính là chùm electron mang điện âm.

	D. 
	Tia chính là chùm poziton mang điện dương.


Câu 28: Trong phản ứng hạt nhân: p + [image: image224.png]GF



 → X + [image: image225.png]16,
50



. Hạt X là

	A. 
	hạt α
	B. 
	pozitron
	C. 
	electron 
	D. 
	proton 


Câu 29: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image226.png]2 2
1D+D - {X+in



. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image227.png]Am



 = 0,0024 u và của hạt nhân X là [image: image228.png]Am



= 0,0083 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Thu năng lượng là 4,24 MeV.
	B. 
	Toả năng lượng là 3,26 MeV.

	C. 
	Toả năng lượng là 4,24 MeV.
	D. 
	Thu năng lượng là 3,26 MeV.


Câu 30: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,50 μm. Biết năng lượng của ánh sáng chiếu vào được dùng để cung cấp cho electron một công thoát và một động năng ban đầu cực đại. Cho biết h = 6,625.10–34 J.s; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện gần bằng

	A. 
	6,33.105 m/s.
	B. 
	5,45.105 m/s. 
	C. 
	3,12.105 m/s. 
	D. 
	4,67.105 m/s. 


Câu 31: Chất phóng xạ Coban60Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u. Ban đầu có 500 g60Co. Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100 g?
	A. 
	2,476 năm.
	B. 
	1,716 năm.
	C. 
	17,858 năm.
	D. 
	12,376 năm.


Câu 32: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m, ánh sáng có bước sóng 0,45 µm. Gọi M, N là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở 2 bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 4 mm và 8 mm. Tính số vân tối ở giữa 2 điểm M, N.

	A. 
	15 vân.
	B. 
	14 vân.
	C. 
	12 vân.
	D. 
	13 vân.


Câu 33: Hạt nhân [image: image229.png]


có khối lượng 22,9837u được hình thành từ các proton và nơtron khối lượng mỗi hạt là mp = 1,0073u và mn= 1,0087u. Biết số Avogadro NA= 6,02.1023 mol-1; 1u = 1,66055.10–27 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 2,3 gam [image: image230.png]


là

	A. 
	1,808.1012 J
	B. 
	1,796.1013 J 
	C. 
	1,796.1012 J
	D. 
	1,808.1013 J


Câu 34: Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1; lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó. Số hạt nhân của 4 gam cacbon [image: image231.png]


C xấp xỉ bằng

	A. 
	4,01.1023 hạt.
	B. 
	5,01.1023 hạt.
	C. 
	3,01.1023 hạt. 
	D. 
	2,01.1023 hạt.


Câu 35: Hạt nhân[image: image232.png]


có khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân[image: image233.png]


là

	A. 
	0,4867 u.
	B. 
	0,6395 u.
	C. 
	0,5786 u.
	D. 
	0,5159 u.


Câu 36: Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có hai mức năng lượng Em và En ứng với bán kính quỹ đạo dừng có bán kính rm và rn thỏa rn – rm = 21.r0, ([image: image234.png]


 là bán kính Borh). Tỷ số [image: image235.png]


 có thể bằng 

	A. 
	6,25 
	B. 
	0,5 
	C. 
	2,5
	D. 
	0,4 


Câu 37: Cho phảnứng hạt nhân [image: image236.png]P+ iBe— {Li+;He+2,15 MeV.



 Biết hạt proton có động năng 5,45 MeV, hạt Be đứng yên, tỉ số tốc độ giữa hai hạt He và Li là 4/3. Bỏ qua bức xạ γ và lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt Li bay theo phương hợp với phương ban đầu của prôtôn một góc xấp xỉ bằng

	A. 
	58,690.
	B. 
	62,500.
	C. 
	83,280
	D. 
	86,820.


Câu 38: Một mẫu Ra226 nguyên chất có tổng số nguyên tử là 6,023.1023. Sau thời gian nó phóng xạ tạo thành hạt nhân Rn222 với chu kỳ bán rã 1570 năm. Số hạt nhân Rn được hình thành trong năm thứ 2023 là

	A. 
	2,47.1023 
	B. 
	3,07.1022 
	C. 
	1,09.1020 
	D. 
	3,56.1023 


Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m, người ta dùng đồng thời hai bước sóng là 0,5 (m và 0,7 (m. Xét trong đoạn từ O là vân sáng trung tâm đến M là vị trí cách O đoạn 12 mm, kể cả vân sáng trung tâm thì số vân sáng quan sát được là

	A. 
	33
	B. 
	39
	C. 
	35
	D. 
	38


Câu 40: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image237.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng dài nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra là

	A. 
	0,487 µm. 
	B. 
	0,097 µm.
	C. 
	4,059 µm. 
	D. 
	1,879µm. 


---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : Khoa học tự nhiên 



 Môn : VẬT LÝ 12


ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 50 phút , không kể thời gian phát đề


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Điều kiện để có giao thoa sóng là 2 nguồn sóng thỏa điều kiện cùng phương dao động, cùng tần số và có

	A. 
	cùng bản chất là sóng âm.
	B. 
	cùng biên độ dao động.

	C. 
	cùng bản chất là sóng điện từ.
	D. 
	độ lệch pha không đổi theo thời gian.


Câu 2: Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hiện tượng phát quang này gọi là

	A. 
	sự tán sắc ánh sáng. [image: image238.png]



	B. 
	sư nhiễu xạ ánh sáng.
	C. 
	sự phát huỳnh quang.
	D. 
	sự phát lân quang.


Câu 3: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

	A. 
	nơtron
	B. 
	proton, nơtron và electron

	C. 
	proton và nơtron
	D. 
	proton


Câu 4: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

	A. 
	tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

	B. 
	chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

	C. 
	chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

	D. 
	cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

	A. 
	Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc.

	B. 
	Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

	C. 
	Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng lục lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

	D. 
	Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.


Câu 6: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

	A. 
	năng lượng liên kết càng lớn.
	B. 
	năng lượng liên kết riêng càng lớn.

	C. 
	năng lượng liên kết càng nhỏ.
	D. 
	năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.


Câu 7: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi hạt chuyển động với tốc độ v thì năng lượng của hạt là

	A. 
	[image: image239.png]



	B. 
	[image: image240.png]



	C. 
	[image: image241.png]



	D. 
	[image: image242.png]





Câu 8: Trong phương trình phản ứng hạt nhân A+ B → C +D; gọi [image: image243.png]m,=m, +m,, m=m,+m,



là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi

	A. 
	m = 2mo
	B. 
	m < mo
	C. 
	m = mo
	D. 
	m > mo


Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

	A. 
	năng lượng toàn phần
	B. 
	số proton.
	C. 
	động lượng.
	D. 
	số nuclon.


Câu 10: Chọn phát biểu đúng.

	A. 
	Điện trở suất của chất quang dẫn tăng khi được chiếu sáng thích hợp.

	B. 
	Trong hiện tượng quang điện trong, chỉ có các electron dẫn tham gia vào quá trình dẫn điện.

	C. 
	Chất quang dẫn là những kim loại dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

	D. 
	Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.


Câu 11: Chọn câu đúng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

	A. 
	ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.

	B. 
	chỉ với lăng kính thủy tinh.

	C. 
	chỉ với chất lỏng trong suốt.

	D. 
	ở mặt phân cách hai môi trường không khí và rắn (hoặc lỏng).


Câu 12: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tia gamma?

	A. 
	Tia gamma là chùm hạt proton có năng lượng cao. 

	B. 
	Tia gamma không xuyên được qua chì vài mm.

	C. 
	Tia gamma bị lệch trong điện trường. 

	D. 
	Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm). 


Câu 13: Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. 
	Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

	B. 
	Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số photon trong chùm sáng.

	C. 
	Khi ánh sáng truyền đi các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.

	D. 
	Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một photon mang năng lượng.


Câu 14: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân 

	A. 
	là năng lượng liên kết của một hạt nhân tính cho A nuclon.

	B. 
	có số khối lớn sẽ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có số khối nhỏ hơn.

	C. 
	càng nhỏ thì hạt nhân đó càng kém bền.

	D. 
	là năng lượng liên kết giữa một hạt proton và một hạt nơtron. 


Câu 15: Nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng En sẽ chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng Em < En khi

	A. 
	hấp thụ một photon có năng lượng [image: image244.png]e>E -E



.
	B. 
	hấp thụ một photon có năng lượng [image: image245.png]e=E -E



.

	C. 
	phát ra một photon có năng lượng [image: image246.png]e>E -E



.
	D. 
	phát ra một photon có năng lượng [image: image247.png]e=E -E



.


Câu 16: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

	A. 
	Sinh lí.
	B. 
	Kích thích sự phát quang.

	C. 
	Quang điện.
	D. 
	Thắp sáng.


Câu 17: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

	A. 
	khả năng đâm xuyên.
	B. 
	tác dụng nhiệt.

	C. 
	làm phát quang một số chất.
	D. 
	tác dụng sinh lý.


Câu 18: Khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong, nhận định nào dưới đây là sai?

	A. 
	Đều làm bứt electron ra khỏi khối chất bị chiếu sáng.

	B. 
	Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng.

	C. 
	Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện trong.

	D. 
	Ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn.


Câu 19: Biết bán kính Borh là r0= 5,3.10–11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử Hydro bằng

	A. 
	21,2.10–11 m.
	B. 
	47,7.10–11 m.
	C. 
	15,9.10–11 m.
	D. 
	84,8.10–11 m.


Câu 20: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền trong chân không có bước sóng 600 nm. Khi ánh sáng này truyền qua môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó bằng

	A. 
	300 nm.
	B. 
	400 nm.
	C. 
	900 nm.
	D. 
	600 nm.


Câu 21: Khi bắn phá hạt nhân[image: image248.png]YN



 bằng hạt α, người ta thu được một hạt proton và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

	A. 
	[image: image249.png]oc




	B. 
	[image: image250.png]bc




	C. 
	[image: image251.png]17,
40




	D. 
	[image: image252.png]16,
50






Câu 22: Trong các phương trình phóng xạ sau đây, phương trình nào không đúng?

	A. 
	[image: image253.png]A 0 A
X Jet LY




	B. 
	[image: image254.png]A A+l
X —a+Y




	C. 
	[image: image255.png]A 0
ZX‘)l





	D. 
	[image: image256.png]42X > iHe+ 53Y







Câu 23: Một tấm kim loại công thoát của electron A= 3,45 eV. Khi chiếu vào tấm kim loại trên 4 bức xạ điện từ có bước sóng là (1 = 0,25 µm, (2 = 0,4 µm, (3 = 0,56 µm, (4 = 0,2 µm thì bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

	A. 
	(1, (2, (4 
	B. 
	(1, (4. 
	C. 
	(1, (2, (3, (4
	D. 
	(3, (2 


Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Borh, trạng thái dừng của nguyên tử

	A. 
	là trạng thái cơ bản, lúc các nguyên tử không có năng lượng.

	B. 
	là trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích.

	C. 
	là các trạng thái mà nguyên tử có thể bức xạ năng lượng.

	D. 
	là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.


Câu 25: Gọi m0 là khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T. Sau khoảng thời gian t thì khối lượng chất X chưa bị phân rã là

	A. 
	[image: image257.png]m =m°.[27

T




	B. 
	[image: image258.png]m=m0.{1—27%




	C. 
	[image: image259.png]m=m,.2"




	D. 
	[image: image260.png]t
m=m,27T






Câu 26: Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ β.

	A. 
	Tia β–chính là chùm electron mang điện âm.

	B. 
	Trong điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β– và β+ lệch về hai hướng ngược nhau.

	C. 
	Trong phóng xạ β số proton được bảo toàn.

	D. 
	Tia chính là chùm poziton mang điện dương.


Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 µm; khoảng cách 2 khe sáng là a = 2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 3 m. Trên màn quan sát, trong bề rộng 20 mm có vân sáng trung tâm nằm ngay chính giữa thì số vân tối trên màn là

	A. 
	53
	B. 
	54
	C. 
	26
	D. 
	27


Câu 28: Tính chất nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

	A. 
	Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
	B. 
	Có tác dụng sinh lí mạnh.

	C. 
	Làm phát quang nhiều chất.
	D. 
	Làm ion hóa không khí.


Câu 29: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức [image: image261.png]


 với n = 1, 2, 3,…. Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng n = 1 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có tần số bằng 

	A. 
	[image: image262.png]3.66.10" Hz




	B. 
	[image: image263.png]5,57.10" Hz




	C. 
	[image: image264.png]1.66.10" Hz




	D. 
	[image: image265.png]2.46.10" Hz






Câu 30: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là 4,5.109năm). Nếu ban đầu có 2,72 kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là

	A. 
	1,12 kg
	B. 
	0,72 kg
	C. 
	1,26 kg 
	D. 
	1,36 kg


Câu 31: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image266.png]2 2
1D+D - {X+in



. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image267.png]Am



 = 0,0024 u và của hạt nhân X là [image: image268.png]Am



= 0,0083 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? 

	A. 
	Thu năng lượng là 4,24 MeV.
	B. 
	Toả năng lượng là 4,24 MeV.

	C. 
	Toả năng lượng là 3,26 MeV.
	D. 
	Thu năng lượng là 3,26 MeV.


Câu 32: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m, ánh sáng có bước sóng 0,45 µm. Gọi M, N là 2 điểm trên màn quan sát, nằm ở 2 bên của vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 4 mm và 8 mm. Tính số vân tối ở giữa 2 điểm M, N.

	A. 
	15 vân.
	B. 
	13 vân.
	C. 
	12 vân.
	D. 
	14 vân.


Câu 33: Hạt nhân[image: image269.png]


có khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của proton và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân[image: image270.png]


là

	A. 
	0,6395 u.
	B. 
	0,4867 u.
	C. 
	0,5159 u.
	D. 
	0,5786 u.


Câu 34: Chiếu một photon vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 µm, thấy electron thoát ra khỏi tấm kim loại với tốc độ là v = 2.106 m/s. Cho biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; me = 9,1.10–31 kg. Năng lượng của photon đó gần bằng

	A. 
	9,91.10–19 J.
	B. 
	2,81.10–18 J.
	C. 
	2,81.1018 J.
	D. 
	9,91.1019 J.


Câu 35: Hạt nhân [image: image271.png]


có khối lượng 22,9837u được hình thành từ các proton và nơtron khối lượng mỗi hạt là mp = 1,0073u và mn= 1,0087u. Biết số Avogadro NA= 6,02.1023 mol-1; 1u = 1,66055.10–27 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 2,3 gam [image: image272.png]


là

	A. 
	1,808.1012 J
	B. 
	1,796.1012 J
	C. 
	1,808.1013 J
	D. 
	1,796.1013 J 


Câu 36: Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Coi lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó Số proton trong 102 gam chì [image: image273.png]204
s



Pb xấp xỉ bằng

	A. 
	3010.1020.
	B. 
	7488.1020.
	C. 
	3672.1022.
	D. 
	2468.1022.


Câu 37: Dùng một hạt ( có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân[image: image274.png]14
N



đang đứng yên gây ra phản ứng [image: image275.png]14 1 17
a+ 3N p+ 0



. Hạt prôtôn sinh ra bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân mα= 4,0015u; mp= 1,0073u; mN14= 13,9992u; mO17= 16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Động năng của hạt[image: image276.png]


 có giá trị gần bằng 

	A. 
	2,075 MeV.
	B. 
	1,345 MeV.
	C. 
	6,145 MeV.
	D. 
	4,417 MeV.


Câu 38: Poloni [image: image277.png]


là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

	A. 
	m0= 9,2 g.
	B. 
	m0= 12,0 g.
	C. 
	m0= 82,4 g.
	D. 
	m0= 11,8 g.


Câu 39: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được xác định bằng biểu thức[image: image278.png]


 (với n = 1, 2, 3,…). Biết h = 6,625.10–34 Js; c =3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 C, nếu nguyên tử Hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng dài nhất của bức xạ mà nguyên tử Hydro đó có thể phát ra là

	A. 
	0,487 µm. 
	B. 
	0,097 µm.
	C. 
	1,879µm. 
	D. 
	4,059 µm. 


Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách hai khe a = 2 mm; từ màn ảnh đến hai khe D = 2 m chiếu đồng thời 3 bức xạ có bước sóng là (1 = 0, 64 (m; (2 = 0,54 (m; (3 = 0, 48 (m thì trên màn ảnh, trong khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm sẽ quan sát thấy số vị trí chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là 

	A. 
	70
	B. 
	84.
	C. 
	81.
	D. 
	92.


---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN VẬT LÝ 12- HK2
	

	NĂM HỌC 2022 - 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÂU
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	

	1
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	

	2
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	

	3
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	

	4
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	

	5
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	

	6
	A
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	

	7
	A
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	B
	

	8
	D
	C
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	

	9
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	

	10
	B
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	D
	

	11
	C
	B
	D
	C
	D
	C
	B
	A
	

	12
	B
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	

	13
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	

	14
	B
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	C
	

	15
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	

	16
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	

	17
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	

	18
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	A
	

	19
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	B
	

	20
	D
	C
	D
	D
	B
	C
	B
	B
	

	21
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	

	22
	C
	D
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	

	23
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	

	24
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	

	25
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	

	26
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	

	27
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	

	28
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	A
	

	29
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	

	30
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	C
	C
	

	31
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	

	32
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	

	33
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	

	34
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	

	35
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	A
	

	36
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	

	37
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	

	38
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	

	39
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	C
	

	40
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	A
	


	MA TRẬN MÔN VẬT LÝ - K12-GHKII-NH:21_22
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
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